
 

Biểu số: 019.N/BCC-TMDV 

Ban hành theo……  

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 30/9 năm sau 

BÁO CÁO CHÍNH THỨC SỐ PHƯƠNG TIỆN 
VẬN TẢI TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH 

VẬN TẢI CÓ ĐẾN 31/12​
Năm ………… 

- Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê …… 

- Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống 
kê 

 

 
Đơn vị 

tính 
Mã số Tổng số 

Chia ra 

Kinh tế Nhà 
nước 

Kinh tế 
ngoài Nhà 

nước 

Kinh tế có vốn đầu 
tư trực tiếp nước 

ngoài 

A B  1 2 3 4 

I. Vận tải đường bộ        

- Ôtô tải       

+ Số lượng Chiếc 01     

+ Trọng tải Tấn 02     

- Ôtô khách từ 9 chỗ ngồi trở lên       

+ Số lượng Chiếc 03     



+ Chỗ ngồi Ghế 04     

- Ôtô dưới 9 chỗ ngồi       

+ Số lượng Chiếc 05     

+ Chỗ ngồi Ghế 06     

II. Vận tải đường sông       

- Tàu ca nô chở hàng       

+ Số lượng Chiếc 07     

+ Trọng tải Tấn 08     

- Tàu ca nô chở khách       

+ Số lượng Chiếc 09     

+ Chỗ ngồi Ghế 10     

III. Vận tải đường biển       

- Tàu chở hàng       

+ Số lượng Chiếc 11     

+ Trọng tải  Tấn 12     



- Tàu chở dầu       

+ Số lượng Chiếc 13     

+ Trọng tải  Tấn 14     

- Tàu chở khách       

+ Số lượng Chiếc 15     

+ Chỗ ngồi Ghế 16     

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

……, Ngày .......tháng ...... năm ......​
Cục trưởng​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

Nguồn: Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT 


